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1 01 Huỳnh Thị Thu An Nữ 1994 Tiểu học xã Bình Dương Bình Dương Bình Sơn 4B GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp giáo dục kĩ 

năng sống cho học sinh lớp 4B 

trường Tiểu học xã Bình Dương.

2 02 Nguyễn Thị Thái An Nữ 1993 Tiểu học xã Bình Thuận Bình Thuận Bình Sơn 4D GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp xây dựng lớp 

học hạnh phúc trong công tác 

chủ nhiệm lớp 4D ở trường 

Tiểu học xã Bình Thuận 

3 03  Trần Thị Hồng Anh Nữ 1981 Tiểu học và THCS xã Bình Phước Bình Phước Bình Sơn 4B GV cơ bản x Trường

Biện pháp xây dựng lớp học 

hạnh phúc cho học sinh lớp 4 

thông qua công tác chủ nhiệm 

lớp.

4 04 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 1997 Tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ Châu Ổ Bình Sơn 4D GV cơ bản x Trường

Biện pháp xây dựng lớp học 

hạnh phúc trong công tác chủ 

nhiệm giúp học sinh yêu thích 

đến trường.

5 05 Phan Thị Hồng Cẩm Nữ 1991 Tiểu học số 2 xã Bình Minh Bình Minh Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp nâng cao hiệu quả 

công tác chủ nhiệm, xây dựng 

lớp học hạnh phúc.

6 06 Nguyễn Thị Chi Nữ 1980 Tiểu học và THCS xã Bình Hoà Bình Hoà Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp hình thành và phát 

triển phẩm chất chăm chỉ góp 

phần nâng cao phẩm chất cho 

học sinh lớp 2 qua công tác chủ 

nhiệm lớp.

TT Họ và tên đệmSBD

(Kèm theo Công văn số:            /PGDĐT ngày      /02/2025 của Trưởng phòng GDĐT)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI TIỂU HỌC 
 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2024 - 2025

Huyện

Lớp được phân 

công dạy trong 

năm học 2023-2024

Kết quả xếp loại 

chuẩn nghề nghiệp 

GV Tiểu học năm 

học 2023- 2024

 (đánh dấu x)

Đạt danh hiệu 

 GVCNL giỏi cấp 

 (ghi rõ cấp đạt)

Tên biện pháp góp phần nâng 

cao chất lượng công tác chủ 

nhiệm lớp tại đơn vị

Tên
Giới 

tính

Năm 

sinh
Trường Xã, thị trấn



7 07 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 1996 Tiểu học xã Bình Trị Bình Trị Bình Sơn 1B GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp nâng cao năng 

lực tự chủ và tự học cho học 

sinh lớp 1

8 08 Nguyễn Thị Đào Nữ 1989 Tiểu học và THCS xã Bình An Bình An Bình Sơn 1C GV cơ bản x x Trường Trường

Biện pháp phát triển knăng lực 

giao tiếp và hợp tác cho học 

sinh lớp 1C trường Tiểu học và 

THCS xã Bình An.

9 09 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 1996 Tiểu học xã Bình Hiệp Bình Hiệp Bình Sơn 3 C GV cơ bản x x Trường Trường Trường

 Xây dựng "Lớp học không 

phiền muộn"góp phần nâng cao 

chất lượng trong công tác chủ 

nhiệm cho học sinh lớp 3.

10 10 Trần Thị Diễm Nữ 1991 Tiểu học xã Bình Trị Bình Trị Bình Sơn 3A GV cơ bản x x Trường Trường

Giáo viên chủ nhiệm với công 

tác giáo dục các hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh.

11 11 Lý Thị Diệu Nữ 1998 Tiểu học xã Bình Chánh Bình Chánh Bình Sơn 3 GV cơ bản x x Trường

“Một số biện pháp ứng dụng 

chuyển đổi số trong công tác 

chủ nhiệm cho học sinh lớp 3A 

Trường Tiểu học xã Bình 

Chánh”

12 12 Bùi Thị Mỹ Duyên Nữ 1999 Tiểu học số 2 xã Bình Châu Bình Châu Bình Sơn 4 GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp giúp học sinh 

lớp 4A "Cùng bạn tiến bước - 

Gắn kết yêu thương - Kiến thức 

kiếm tiền - Thi đua học tốt - 

Khoa học - Văn minh" thông 

qua các hoạt động học và thực 

hành trải nghiệm.

13 13 Trương Thị Hoài Hận Nữ 1990 Tiểu học số 2 xã Bình Châu Bình Châu Bình Sơn 5 GV cơ bản x x Trường Trường Trường

Áp dụng "Sổ nhật ký thi đua" 

tạo động lực giúp học sinh lớp 5 

tích cực học tập và rèn luyện.

14 14 Lâm Thị Phượng Hằng Nữ 1996 Tiểu học xã Bình Thuận Bình Thuận Bình Sơn 3C GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường cho học 

sinh lớp 3C ở trường Tiểu học 

xã Bình Thuận.

15 15
Nguyễn Thị 

Phượng 
Hằng Nữ 1996 Tiểu học xã Bình Long Bình Long Bình Sơn 4 GV cơ bản x x Trường Trường

Biện pháp "Rèn 5 kỹ năng sống  

cho học sinh lớp 1" trong công 

tác chủ nhiệm lớp.



16 16 Ngô Thị Hiền Nữ 1988 Tiểu học Số 1 xã Bình Hải Bình Hải Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường

"Xây dựng lớp học hạnh phúc 

nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục cho học sinh lớp 

2"

17 17 Nguyễn Thị Hoa Nữ 1990 Tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ Châu Ổ Bình Sơn 2B GV cơ bản x X Trường

Biện pháp tổ chức hoạt động 

trải nghiệm trong giờ sinh hoạt 

lớp mang lại hiệu quả giáo dục 

cao ở lớp 2.

18 18 Nguyễn Thị Hoà Nữ 1979
Tiểu học và THCS xã Bình 

Chương
Bình Chương Bình Sơn 3 GV cơ bản x x Trường

Xây dựng nề nếp, phẩm chất 

cho học sinh trong công tác chủ 

nhiệm.

19 19 Phạm Thị Hòa Nữ 1987
Tiểu học và THCS xã Bình Tân 

Phú

Bình Tân 

Phú
Bình Sơn 4 GV cơ bản x x Trường Trường Trường

Biện pháp giáo dục kĩ năng 

phòng tránh xâm hại tình dục 

cho học sinh lớp 4 thông qua 

hoạt động trải nghiệm, thực tế 

chủ nhiệm

20 20 Phạm Thị Kim Hồng Nữ 1990 Tiểu học xã Bình Trung Bình Trung Bình Sơn 5 GV cơ bản x x Trường Trường

Ứng dụng CLASSDOJO trong 

công tác chủ nhiệm giúp quản 

lý lớp học hiệu quả và phát triển 

kĩ năng mềm cho học sinh.

21 21 Nguyễn Thị Kiêm Nữ 1993 Tiểu học Số 1 xã Bình Hải Bình Hải Bình Sơn 5 GV cơ bản x x Trường

" Một số biện pháp góp phần 

làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 

5"

22 22 Huỳnh Thị Kiều Nữ 1984 Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp giáo dục 

nhằm phát triển phẩm chất nhân 

ái cho học sinh lớp 2C, Trường 

Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh.

23 23 Võ Quỳnh Như Lai Nữ 1997 Tiểu học số 2 xã Bình Châu Bình Châu Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường Trường Trường

Biện pháp nâng cao hiệu quả 

rèn kĩ năng sống cho học sinh 

lớp 2 thông qua công tác chủ 

nhiệm.

24 24 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 1996 Tiểu học số 2 xã Bình Minh Bình Minh Bình Sơn 4 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp nâng cao hiệu quả 

giáo dục phẩm chất cho học 

sinh lớp 2 của giáo viên chủ 

nhiệm ở trường Tiểu học số 2 

xã Bình Minh.

25 25 Bùi Thị Thu Loan Nữ 1990 Tiểu học Số 2 xã Bình Hải Bình Hải Bình Sơn 1 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp nâng cao năng lực và 

phẩm chất cho học sinh lớp 1, 

qua công tác chủ nhiệm lớp.



26 26 Trần Hồng Loan Nữ 1981 Tiểu học số 2 xã Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Sơn 2D GV cơ bản x x Trường Trường

Biện pháp giúp học sinh thực 

hiện tốt điều thứ tư trong 5 điều 

Bác Hồ dạy - “Giữ gìn vệ sinh 

thật tốt” tại Trường Tiểu học số 

2 xã Bình Thạnh.

27 27 Đặng Thị Bảo Lộc Nữ 1997 Tiểu học số 2 xã Bình Nguyên Bình Nguyên Bình Sơn 5 GV cơ bản x x Trường Trường Trường

Một số biện pháp giáo dục ý 

thức tự giác cho học sinh lớp 5 

nhắm nâng cao năng lực tự chủ 

và tự học trong công tác chủ 

nhiệm.

28 28 Trần Thị Mai Ly Nữ 1996 Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Sơn 1 GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp phát triển kỹ 

năng tự học cho học sinh lớp 

1C, Trường Tiểu học số 1 xã 

Bình Thạnh.

29 29 Võ Thị Ly Nữ 1989 Tiểu học số 1 xã Bình Minh Bình Minh Bình Sơn 1A GV cơ bản x x Trường

Một số biện pháp trong công tác 

chủ nhiệm nhằm khắc phục tình 

trạng học sinh học chậm.

30 30 Phạm Thị Hoa Mơ Nữ 1995 Tiểu học xã Bình Chánh Bình Chánh Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường

Xây dựng mô hình " Lớp học 

tích cực" cho lớp 2B Trường 

Tiểu học xã Bình Chánh.

31 31 Nguyễn Thị Nga Nữ 1986 Tiểu học xã Bình Thuận Bình Thuận Bình Sơn 2D GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp hình thành và 

phát triển phẩm chất nhân ái 

cho học sinh lớp 2D ở trường 

Tiểu học xã Bình Thuận.

32 32 Phan Nguyễn Kiều Nhung Nữ 1990 Tiểu học xã Bình Long Bình Long Bình Sơn 5 GV cơ bản x x Trường

Xây dựng biện pháp "Lớp học 

không phiền muộn" trong công 

tác chủ nhiệm lớp.

33 33 Nguyễn Thị Nữ Nữ 1997 Tiểu học số 1 xã Bình Châu Bình Châu Bình Sơn 4C GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp nhằm nâng 

cao phẩm chất chăm chỉ cho 

học sinh lớp 4 thông qua công 

tác chủ nhiệm lớp l.

34 34 Võ Thị Nữ Nữ 1997 Tiểu học xã Bình Mỹ Bình Mỹ Bình Sơn 2C GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp rèn kỹ năng 

mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp 

góp phần xây dựng lớp học 

hạnh phúc.

35 35 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 1991 Tiểu học số 1 xã Bình Nguyên Bình Nguyên Bình Sơn 3C GV cơ bản x x Trường

Biện pháp giáo dục phẩm chất 

cho học sinh lớp 3C tại trường 

TH số 1 Bình Nguyên.



36 36 Nguyễn Thị Phương Nữ 1996 Tiểu học xã Bình Thanh Bình Thanh Bình Sơn 1 GV cơ bản x x Trường
Một số biện pháp giáo dục đạo 

đức cho học sinh lớp 1.

37 37 Võ Thị Như Phương Nữ 1997 Tiểu học xã Bình Trị Bình Trị Bình Sơn 4C GV cơ bản x x Trường Trường

Xây dựng lớp học hạnh phúc 

thông qua công tác chủ nhiệm 

lớp 4.

38 38 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 1987 Tiểu học xã Bình Mỹ Bình Mỹ Bình Sơn 1B GV cơ bản x x Trường Trường
Một số biện pháp giáo dục 

phẩm chất cho học sinh lớp 1B

39 39 Trương Thị Quỳnh Nữ 1998 Tiểu học xã Bình Hiệp Bình Hiệp Bình Sơn 1 C GV cơ bản x x Trường Trường Trường

Một số biện pháp rèn nề nếp 

cho học sinh lớp Một trong 15 

phút đầu giờ.

40 40 Nguyễn Thị Sen Nữ 1997 Tiểu học xã Bình Thanh Bình Thanh Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường
Một số biện pháp xây dựng nề 

nếp học tập cho học sinh lớp 2.

41 41 Đào Thị Hồng Thanh Nữ 2000 Tiểu học và THCS xã Bình Phước Bình Phước Bình Sơn 2A GV cơ bản x Trường

Biện pháp hình thành và phát 

triển năng lực tự chủ, tự học 

cho học sinh lớp 2A - Trường 

TH&THCS xã Bình Phước

42 42 Đặng Thị Thảo Nữ 1975 Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Sơn 3 GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp trong công tác 

chủ nhiệm góp phần nâng cao 

năng lực và phẩm chất cho học 

sinh lớp 3B - Trường Tiểu học 

số 1 xã Bình Thạnh.

43 43 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1988 Tiểu học số 1 xã Bình Nguyên Bình Nguyên Bình Sơn 1A GV cơ bản x x Trường

Biện pháp ứng dụng chuyển đổi 

số giúp nâng cao công tác chủ 

nhiệm lớp.

44 44 Võ Thị  Thảo Nữ 1997
Tiểu học và THCS xã Bình 

Chương
Bình Chương Bình Sơn 1 GV cơ bản x x Trường

Một số biện pháp xây dựng lớp 

học hạnh phúc nhằm phát huy 

tính tích cực cho học sinh lớp 1.

45 45 Phạm Thị Thật Nữ 1980 Tiểu học xã Bình Trung Bình Trung Bình Sơn 1 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp làm tốt công tác chủ 

nhiệm cho học sinh lớp 1D, 

Trường Tiểu học xã Bình Trung.

46 46 Võ Thị Thiện Nữ 1979 Tiểu học xã Bình Chánh Bình Chánh Bình Sơn 1 GV cơ bản x x Trường

Xây dựng nền nếp học tập cho 

học sinh lớp 1 Trường Tiểu học 

xã Bình Chánh.

47 47 Hà Thị Thương Nữ 1989 Tiểu học và THCS xã Bình Hoà Bình Hoà Bình Sơn 3 GV cơ bản x X Trường
Biện pháp làm tốt công tác giáo 

dục học sinh ở lớp chủ nhiệm.

48 48 Huỳnh Thị Thuý Nữ 1987 Tiểu học và THCS xã Bình Hoà Bình Hoà Bình Sơn 1 GV cơ bản x X Trường

Biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp 

cho học sinh lớp 1 qua công tác 

chủ nhiệm lớp.



49 49 Đoàn Thị Thu Thúy Nữ 1997 Tiểu học xã Bình Đông Bình Đông Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường Trường Trường
Biện pháp giáo dục đạo đức cho 

học sinh chưa ngoan.

50 50 Phan Thị Kim Thùy Nữ 1982 Tiểu học số 2 xã Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Sơn 3B GV cơ bản x x Trường Trường

“Một số biện pháp xây dựng lớp 

học thân thiện nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục cho học 

sinh lớp 3.

51 51 Trịnh Thị Thu Thùy Nữ 1992 Tiểu học xã Bình Trung Bình Trung Bình Sơn 4 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp hình thành và phát 

triển năng lực tự chủ và tự quản 

cho học sinh lớp 4B, Trường 

Tiểu học xã Bình Trung.

52 52 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 1979 Tiểu học số 1 thị trấn Châu Ổ Châu Ổ Bình Sơn 1 GV cơ bản x x Trường s

53 53 Phạm Thị Thủy Nữ 1985 Tiểu học xã Bình Đông Bình Đông Bình Sơn 5 GV cơ bản x X Trường Trường

Biện pháp nâng cao hiệu quả 

chất lượng giáo dục lớp chủ 

nhiệm.

54 54 Phạm Thị Tiến Nữ 1978 Tiểu học số 1 xã Bình Minh Bình Minh Bình Sơn 4 GV cơ bản x X Trường

Biện pháp xây dựng nền nếp lớp 

thông qua công tác chủ nhiệm 

nhằm phát triển năng lực và 

phẩm chất cho học sinh lớp 4.

55 55 Phạm Thị Anh Tin Nữ 1996 Tiểu học Số 2 xã Bình Hải Bình Hải Bình Sơn 3 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp nâng cao tính chủ 

động và tự tin trong công tác 

chủ nhiệm lớp.

56 56 Phạm Thị Tính Nữ 1990 Tiểu học xã Bình Dương Bình Dương Bình Sơn 1B GV cơ bản x x Trường Trường

Biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp 

cho học sinh lớp 1B trường 

Tiểu học xã Bình Dương.

57 57 Trần Thị Huyền Trang Nữ 1997 Tiểu học số 1 xã Bình Châu Bình Châu Bình Sơn 1B GV cơ bản x x Trường Trường

Một số biện pháp giúp hình 

thành và phát triển phẩm chất 

nhân ái cho học sinh lớp 1 trong 

công tác chủ nhiệm lớp.

58 58 Trịnh Thị Ánh Tuyết Nữ 1977 Tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ Châu Ổ Bình Sơn 5C GV cơ bản x X Trường

Một số biện pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện cho 

học sinh lớp 5 thông qua công 

tác chủ nhiệm lớp.

59 59 Đặng Thị Hồng Vân Nữ 1993 Tiểu học xã Bình Đông Bình Đông Bình Sơn 1A GV cơ bản x X Trường Trường
Biện pháp tạo niềm vui cho học 

sinh lớp Một khi đến trường.



60 60 Huỳnh Thị Vĩ Nữ 1991 Tiểu học xã Bình Mỹ Bình Mỹ Bình Sơn 4C GV cơ bản x x Trường Trường

Biện pháp giáo dục lòng nhân ái 

vì một lớp học văn minh và thân 

thiện.

61 61 Vương Tứ Vĩnh Nam 1976 Tiểu học Số 1 xã Bình Hải Bình Hải Bình Sơn 5 GV cơ bản x x Trường

"Một số biện pháp làm tốt công 

tác chủ nhiệm để nâng cao năng 

lực cho học sinh lớp 5C"

62 62 Nguyễn Thị Xuân Nữ 1989
Tiểu học và THCS xã Bình 

Khương
Bình Khương Bình Sơn 1 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp xây dựng lớp học 

hạnh phúc nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác chủ nhiệm lớp 1.

63 63 Nguyễn Thị Yến Nữ 1988
Tiểu học và THCS xã Bình 

Khương
Bình Khương Bình Sơn 3 GV cơ bản x x Trường

Biện pháp rèn luyện tính tự chủ, 

tự tin và khả năng giao tiếp cho 

học sinh lớp 3 trong công tác 

chủ nhiệm lớp.

64 64 Nguyễn Thị Yến Nữ 1998 Tiểu học số 2 xã Bình Nguyên Bình Nguyên Bình Sơn 5 GV cơ bản x x Trường Trường Trường

Xây dựng không gian học tập 

hạnh phúc thông qua công tác 

chủ nhiệm.

65 65 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 1990 Tiểu học số 2 xã Bình Nguyên Bình Nguyên Bình Sơn 2 GV cơ bản x x Trường Trường Trường

Phát huy vai trò của giáo viên 

chủ nhiệm nhằm thúc đẩy niềm 

hứng khời học tập cho học sinh 

lớp 2B trường TH số 2 Bình 

Nguyên.

Danh sách này có 65 giáo viên dự thi./.
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